7

DANH SÁCH
 CÁC ĐIỂM BÁN HÀNG CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 
BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG HÀNG HOÁ THIẾT YẾU PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN NĂM 2024
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
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	ZALO
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	I
	THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG
	
	
	
	

	1
	Siêu thị Coopmart Sóc Trăng
	Số 6, đường Hùng Vương, phường 6
	[bookmark: _GoBack]0911.709.953
	0911.709.953
	https://cooponline.vn


	2
	Cửa hàng Coop Food
	Số 135, Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng
	0886.838.228
	0886.838.228
	https://cooponline.vn

	3
	Winmart Sóc Trăng
	Số 22, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	0559.701.639
	Winmart Sóc Trăng
	

	4
	Siêu thị tổng hợp Ánh Quang
	07-09, Tôn Đức Thắng, phường 6
	
	Siêu thị Ánh Quang Plaza 1
Siêu thị Ánh Quang Plaza 2
Siêu thị Ánh Quang Plaza 3
	Anhquangplaza.com

	5
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	481, Trần Hưng Đạo, khóm 8, phường 3
	My: 0969044494
Chi: 0973242025
	https://zalo.me/g/wjkhho410
	Bachhoaxanh.com

	6
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	Số 102, Phú Lợi, khóm 3, phường 2
	Tiền: 0937726258
Thương: 0374248775
	https://zalo.me/g/ziwnzc047
	Bachhoaxanh.com

	7
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	86, Lê Lợi, Khóm 4, Phường 6
	Thy: 0382678970

Thanh: 0327959430 
	https://zalo.me/g/fofgud292
	Bachhoaxanh.com

	8
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	Số 2-4-6, Văn Ngọc Chính, khóm 5, phường 3
	An: 0352271239
	https://zalo.me/g/pdawhb810
	Bachhoaxanh.com

	9
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	10, Nguyễn Trung Trực, khóm 1, phường 2
	Thể: 0353333485
	https://zalo.me/0353333485
	Bachhoaxanh.com

	10
	Cửa hàng Bách Hóa Xanh
	Thửa đất số 26 - 27 - 28 - 29, tờ bản đồ số 29, khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
	Diệu: 0846087780 
Thông: 0351610330 
	https://zalo.me/g/qtxgih449
	Bachhoaxanh.com

	11
	Cửa hàng WinMart+
	Số 4-6 Pasteur, Phường 8, TPST
	0328788082
	0328788082
	

	12
	Cửa hàng WinMart+
	Số 80 Tôn Đức Thắng, Phường 6, TPST
	0938456383
	0938456383
	

	13
	Cửa hàng WinMart+
	Số 62 Đường 30/4, Phường 3, TPST
	0332045518
	0332045518
	

	14
	Cửa hàng WinMart+
	Số 177, Nguyễn Huệ, Phường 1, TPST
	0798080570
	0798080570
	

	15
	Cửa hàng WinMart+
	Số 491, Lê Hồng Phong, Phường 3, TPST
	0345662842
	0345662842
	

	16
	Cửa hàng WinMart+
	Số 176, Lê Hồng Phong, Phường 3, TPST
	0977340242
	0977340242
	

	17
	Cửa hàng WinMart+
	Số 78, Mạc Đỉnh chi, Phường 9, TPST
	0966188653
	0966188653
	

	18
	Cửa hàng WinMart+
	Số 106 Trần Hưng Đạo, Phường 2, TPST
	0328788082
	0328788082
	

	19
	Cửa hàng WinMart+
	Số 133 Trương Công Định, Phường 2, TPST
	0968401723
	0968401723
	

	20
	Gạo Thành Tín

	 số 235 Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Sóc Trăng
	02993.883.388
0919732822
	
	

	21
	Gạo Thành Tín
	số 28 Nguyễn Trung Trực, phường 2, thành phố Sóc Trăng
	02993.895.895
	
	

	22
	Gạo Thành Tín
	 Trương Công Định, phường 4, thành phố Sóc Trăng
	02993.883.388
	
	

	23
	Chi nhánh Công ty CP cấp nước Sóc Trăng - Xí nghiệp sản xuất uống đóng chai SOTRACO
	Đường D4, khu công nghiệp An Nghiệp, phường 7, thành phố Sóc Trăng
	02993.601.188
	
	

	II
	HUYỆN TRẦN ĐỀ
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp Đầu Giồng, Thị trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
	Thảo: 0869601709
	https://zalo.me/g/pcvxyh126
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa Đất Số 36, Tờ Bản Đồ Số 35, Ấp Dưới Phố B, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
	Quốc: 0365216650
Tiến: 0584226608 
	https://zalo.me/g/svapzh904
	Bachhoaxanh.com

	3
	Cửa hàng Co.opfood ST Trần Đề
	Thửa đất số 168, ấp Đầu Giống, thị trấn Trần Đề, Trần Đề
	0886.838.228
	0886.838.228
	https://cooponline.vn

	III
	HUYỆN KẾ SÁCH
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	06-08 đường Hương Lộ 6, Ấp An Ninh 2, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
	Khởi: 0822214914 
Hạnh: 0372736538
	https://zalo.me/g/tiwjhh304
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	192 Khu vực III, Ấp An Ninh 2, Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
	Tịnh - 0383408601
Triệu: 035737954
	https://zalo.me/g/ljelwq130
	Bachhoaxanh.com

	3
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Tổ 1 ( Thửa Đất Số 54, Tờ Bản Đồ Số 75), Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
	Bình: 0981915211
Nghĩa: 0978716120
	https://zalo.me/g/uyfcqs931
	Bachhoaxanh.com

	IV
	HUYỆN CÙ LAO DUNG
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 40, 108, Tờ bản đồ số 35, Ấp Chợ, Thị Trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
	Vũ: 0899161850
Đạt: 0988414317
	https://zalo.me/g/njkkrj739
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 1289, tờ bản đồ số 02, ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
	Phúc: 0978257450 
	https://zalo.me/g/ytqugc260
	Bachhoaxanh.com

	V
	HUYỆN LONG PHÚ
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	635 Tổ 14 Ấp Ngãi Hội, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú Tỉnh Sóc Trăng
	Vy: 0336979204
	https://zalo.me/g/nayzno233
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 137, tờ bản đồ số 41, ấp 4, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
	Thư: 0349339135 
Anh: 0794999932 
	https://zalo.me/g/oabajb478
	

	VI
	HUYỆN THẠNH TRỊ
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
	ĐỒNG - 0966050510
	
	Bachhoaxanh.com

	VII
	HUYỆN MỸ XUYÊN
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp khu 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
	Linh: 0378778160
Dung: 0969581338 
	https://zalo.me/g/isnzwp904
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp Thạnh Lợi, Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
	Phương: 0353572875
Xương: 0528024029 
	https://zalo.me/g/twcfhj873
	

	VII
	HUYỆN MỸ TÚ
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 165, tờ bản đồ số 18, ấp Nội Ô, Tt.Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
	Tuyền: 0767633369 
	https://zalo.me/g/vhatee890
	Bachhoaxanh.com

	IX
	HUYỆN CHÂU THÀNH
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	06-08 đường Hương Lộ 6, Ấp An Ninh 2, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
	Khởi: 0822214914 
Hạnh: 0372736538
	https://zalo.me/g/tiwjhh304
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	192 Khu vực III, Ấp An Ninh 2, Thị trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
	Tịnh: 0383408601
Triệu: 035737954
	https://zalo.me/g/ljelwq130
	Bachhoaxanh.com

	3
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Tổ 1 ( Thửa Đất Số 54, Tờ Bản Đồ Số 75), Ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách Tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam
	Bình: 0981915211
Nghĩa: 0978716120
	https://zalo.me/g/uyfcqs931
	

	X
	THỊ XÃ VĨNH CHÂU
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp Lai Hòa A, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	Thanh: 0787899400 
	https://zalo.me/g/mdglzt401
	Bachhoaxanh.com

	2
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 100 và thửa đất số 477 tờ bản đồ số 04, Khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	Hiện: 0969330437 
Duy: 0374559303
	https://zalo.me/g/hxzhdo692
	Bachhoaxanh.com

	3
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 3, tờ bản đồ số 73 và thửa đất số 71, tờ bản đồ số 04, khóm 4, Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
	Linh: 0939012902
Thắng: 0976683303
	https://zalo.me/g/gragvy153
	Bachhoaxanh.com

	4
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 276, 277, 278, 279, 88, tờ bản đồ số 22, Khóm 2, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	An: 0941720727
Quang: 0357248177
	https://zalo.me/g/hakfvs397
	Bachhoaxanh.com

	5
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Ấp Lai Hòa A, Xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	Thanh: 0787899400 
	https://zalo.me/g/mdglzt401
	

	XI
	THỊ XÃ NGÃ NĂM
	
	
	
	

	1
	Cửa hàng Bách Hoá Xanh
	Thửa đất số 396 - 397 - 407, Tờ bản đồ số 32, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
	Tuyền: 0393655209
Hậu: 0855206735
	https://zalo.me/g/ulcnmg305
	Bachhoaxanh.com



